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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH   N  TH   

 

CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 264/2021/DS-PT 

Ngày: 10-12-2021 

“V/v tranh chấp dân sự- 

      Đòi lại tài sản; 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH   N  TH    

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà N u  n  h      rinh; 

Ôn  Lê Khắc  h nh; 

Ôn  Đinh Chí  âm; 

- Thư ký phiên tòa: Bà N u  n  h  Mộn   u ền -  hư ký Tòa án nhân 

dân t nh Đ n   háp. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ôn  N u  n  ấn 

Tài - Ki m sát viên tham  ia phiên tòa  

Trong ngày 10 tháng 12 năm 2021 tại tr  s   òa án nhân dân t nh Đ n  

 háp   t    ph c th m c n  khai v  án th  lý số: 98/2021/TLPT-DS ngày 01 

tháng 06 năm 2021 về “Tranh chấp dân sự - Đòi lại tài sản”. Do Bản án dân sự 

sơ th m số: 12/2021/DS-ST n à  13 thán  4 năm 2021 c a  òa án nhân dân 

hu ện T b  khán  cáo  

 heo Qu ết đ nh đưa v  án ra   t    ph c th m số 176/2021/QĐ-PT ngày 

14 tháng 06 năm 2021,  iữa các đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Bà Lâm  h  T ( ư B), sinh năm 1943   

Đ a ch : Ấp M, xã M, hu ện T, Đ n   háp  

N ười đại diện theo    qu ền cho bà T: Ông Lâm Quang L, sinh năm 

1962. Đ a ch : số 115, tổ 5, Ấp Đ, xã M, hu ện C, Đ n   háp; 

- Bị đơn: Ôn  N u  n  hanh T1, sinh năm 1963  

Đ a ch : Ấp Mỹ Phước 2,  ã Mỹ Quý, hu ện  háp Mười, Đ n   háp. 

N ười đại diện theo    qu ền cho ông T1: Bà  rươn   h  B, sinh năm 

1972; Đ a ch : Ấp M, xã M, hu ện  , Đ n   háp. 

- Người kháng cáo:  n  N u  n  hanh T1 là b  đơn. 

NỘI DUN  VỤ  N 

* Nguyên đơn có người đ i  i n theo ủy quyền là ông L m Quang L 

trình bày:  
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Bà Lâm  h  T và ông Ngu  n  hanh T1 là chỗ quen biết làn   óm lán  

 iền  với nhau   ào n à  22/5/1995 âm l ch,  n  T1 có va  c a bà T 20 ch  vàn  

24k với lý do làm ăn mua bán, thỏa thuận lãi suất 3,5%/thán  (20 ch  vàn  thì 7 

phân/thán ), trả lãi hàn  thán , thời hạn va  đến cuối năm 1995 và đầu năm 1996 

(là 06 thán )  Khi đó, có làm biên nhận do  n  T1 viết và ký tên  Sau khi va   n  

T1 kh n  có trả lãi như đã thỏa thuận  Bà T có đòi nhiều lần nên  n  T1 có trả 

được ½ vốn là 10 ch  vàn  24k, số vàng vốn còn lại bà T có nhiều lần nhắc nh  

nhưn  đến na   n  T1 vẫn chưa thanh toán  

 heo đơn kh i kiện, bà Lâm  h  T  êu cầu  n  N u  n  hanh T1 trả lại số 

nợ là 10 ch  vàn  24k   u  nhiên, tại phiên tòa sơ th m, vì n hĩ đến hoàn cảnh 

 ia đình  n  T1 khó khăn nên bà T tha  đổi  êu cầu, ch   êu cầu  n  T1 trả số 

tiền tươn  đươn  10 ch  vàn  24k là 20 000 000 đ n , kh n   êu cầu tính lãi   

* T i phiên tòa  ơ thẩm, ông Nguyễn Thanh T1 trình bày: 

Ông T1 thừa nhận vào n à  22/5/1995 âm l ch,  n  có mượn c a vợ ch n  

bà Lâm  h  T 20 ch  vàn  24k, thỏa thuận lãi suất 3,5%/thán  (20 ch  vàn  thì 7 

phân/tháng)  Do  n  kh n  trả đ n  hẹn nên đến n à  09/5/1999,  n  Đặn   ăn 

B là ch n  bà T có thưa  n  tại Ban nhân dân Ấp về việc kh n  trả lãi đầ  đ . 

 ại phiên hòa  iải   đ a phươn  n à  23/9/1999, hai bên thốn  nhất 30 n à  sau 

sẽ trả số vàn  còn nợ 10 ch  vàn  24k và thốn  nhất qu  ra  iá tr  thành tiền c a 

10 ch  vàn  24k là 5 200 000 đ n  k  từ n à  23/9/1999  Tuy nhiên, do hoàn 

cảnh khó khăn nên đến na   n  T1 vẫn chưa thanh toán số tiền trên cho vợ ch n  

bà T như đã thỏa thuận  Hiện tại hoàn cảnh  ia đình  n  rất khó khăn, kh n  có 

khả năn  trả 20 000 000 đ n  theo  êu cầu c a bà T; Na , khả năn  c a  n  ch  

có th  thốn  nhất trả cho bà T  iá tr  10 ch  vàn  qu  ra thành tiền là là 8 000 000 

đ n    

Nếu bà T kh n  đ n  ý thì  n   êu cầu căn cứ vào Điều 429 Bộ luật  ố 

t n  dân sự  em   t áp d n  thời hiệu kh i kiện đối với v  án nà    ính từ thời 

đi m ký Biên bản hòa  iải thành  iữa các bên vào năm 1999 đến na  là đã quá 

thời hiệu kh i kiện  

* Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: 

- Chấp nhận  êu cầu kh i kiện c a bà Lâm  h  T.  

- Buộc  n  N u  n  hanh T1 có trách nhiệm trả cho bà Lâm  h  T 

20 000 000 đ n  (Hai mươi triệu đ n )  

Ngoài ra, bản án còn tu ên về thời hạn chậm thực hiện n hĩa v , tu ên về 

án phí và tu ên về qu ền kháng cáo c a các bên đươn  sự. 

- Sau khi   t    sơ th m, ông T1 kháng cáo toàn bộ bản án sơ th m;  êu 

cầu  òa án cấp ph c th m  em xét kh n  chấp nhận  êu cầu kh i kiện c a n u ên 

đơn  Áp d n  thời hiệu kh i kiện đối với v  án  

* Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- N ười kh i kiện vẫn  iữ n u ên  êu cầu kh i kiện;  

- B  đơn kh n  đ n  ý với  êu cầu kh i kiện c a n u ên đơn;  iữ n u ên 

nội dun  khán  cáo  
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- Đại diện  iện Ki m sát nhân dân T nh phát bi u ý kiến: 

+  ề tố t n : N ười tiến hành tố t n  và n ười tham  ia tố t n  đã thực 

hiện đ n  qu  đ nh c a Bộ luật tố t n  dân sự tron  quá trình  iải qu ết v  án và 

tại phiên tòa ph c th m   

+  ề nội dung: Đề n h  hội đ n    t    kh n  chấp nhận  êu cầu khán  

cáo c a  n  T1, giữ n u ên nội dun  bản án sơ th m   

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được ki m tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa.  

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA  N: 

[1]  ề tố t n : 

Căn cứ vào  êu cầu kh i kiện c a n u ên đơn là bà Lâm  h  T đối với b  

đơn là ông N u  n  hanh T1 về việc  êu cầu ông T1 trả số vàn  đã va  còn nợ 

nên việc  òa án cấp sơ th m  ác đ nh quan hệ tranh chấp trong v  án nà  là 

“ ranh chấp dân sự - Đòi lại tài sản” là phù hợp với qu  đ nh khoản 3 tại Điều 26 

Bộ luật tố t n  dân sự    

Sau khi   t    sơ th m, ông T1 là b  đơn kh n  đ n  ý với qu ết đ nh c a 

bản án sơ th m nên có khán  cáo   òa án   nh th  lý  iải qu ết v  án theo trình 

tự ph c th m phù hợp với qu  đ nh tại khoản 1 điều 38 Bộ luật tố t n  dân sự   

[2]  ề nội dun : 

X t  êu cầu khán  cáo c a  n  N u  n  hanh T1; Hội đ n    t    ph c 

th m nhận thấ : 

Căn cứ vào lời trình bà  c a bà Lâm  h  T và lời thừa nhận c a  n  

N u  n  hanh T1 thì  ác đ nh được  n  T1 có va  vàn  c a bà T và hiện còn nợ 

lại 10 ch  vàn  24k; việc nà  cũn  được th  hiện tron  Biên bản hòa  iải thành 

tại Ban nhân dân Ấp (b t l c 06). Căn cứ vào nội dun  biên bản hòa  iải thành 

thì ông T1 đã cam kết tron  vòn  30 n à  k  từ n à  23/9/1999 sẽ trả đ  10 ch  

vàn  qu  ra thành tiền là 5 200 000đ theo  iá vàn  thời đi m l c đó; nhưn   n  

T1 đã kh n  thực hiện đ n  cam kết   ì vậ ,  n  T1 phải còn nợ lại bà T là 10 

ch  vàn  24k. Nay ông T1 ch  đ n  ý trả cho bà T số tiền 5 200 000đ là kh n  

phù hợp và bà T cũn  kh n  đ n  ý nên  êu cầu khán  cáo c a  n  T1 là không 

có căn cứ   

 ại thời đi m   t    sơ th m  iá vàn  được niêm  ết tại C n  t  vàn  bạc 

đá quý là 5.055 000đ/1 ch  vàn  24k, nhưn  bà T ch   êu cầu  n  T1 trả số tiền 

được qu  đổi c a 10 ch  vàn  24k là 20 000 000đ là có lợi cho  n  T1 nên việc 

 òa án cấp sơ th m chấp nhận  êu cầu kh i kiện c a bà T là có căn cứ   

X t việc khán  cáo c a  n  T1 cho rằn  đến năm 2020 bà T mới kh i kiện 

là đã hết thời hiệu  Căn cứ vào khoản 2 Điều 155 Bộ luật dân sự năm 2015 qu  

đ nh đối với  êu cầu đ  bảo vệ qu ền s  hữu thì việc kh i kiện tranh chấp đòi lại 

tài sản c a bà T kh n  áp d n  thời hiệu, nên kh n  chấp nhận việc  n  T1 cho 

rằn  đã hết thời hiệu kh i kiện   

 ừ nhữn  phân tích và nhận đ nh trên, Hội đ n    t    ph c th m xét thấ  

có căn cứ đ  chấp nhận  êu cầu khán  cáo c a  n  T1. 

 Giữ n u ên qu ết đ nh c a bản án dân sự sơ th m số 12/2021/DS-ST ngày 

13/4/2021 c a  òa án nhân dân hu ện T. 
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Do không chấp nhận  êu cầu c a khán  cáo c a  n  T1 nên ông T1 phải 

ch u tiền án phí dân sự ph c th m   

Các phần còn lại c a bản án sơ th m kh n  có khán  cáo, khán  n h  có 

hiệu lực pháp luật k  từ n à  hết thời hạn khán  cáo, khán  n h   

X t lời trình bà  và đề n h  c a đại diện  iện ki m sát t nh Đ n   háp là 

có căn cứ  

    các l  trên  

QUYẾT  ỊNH: 

 

Căn cứ khoản 3 điều 26, khoản 1 Điều 38; Điều 147; Điều 148, khoản 1 

điều 308 Bộ luật tố t n  dân sự năm 2015; Điều 48 - N h  qu ết số 

326/2016/UB  QH14 n à  30/12/2016 c a Ủ  ban thườn  v  Quốc hội quy 

đ nh về mức thu, mi n,  iảm, thu, nộp, quản lý và s  d n  án phí và lệ phí tòa án;  

1. Không chấp nhận  êu cầu khán  cáo c a ông N u  n  hanh T1; 

2. Giữ n u ên qu ết đ nh bản án dân sự sơ th m số 12/2021/DS-ST ngày 

13/4/2021 c a  òa án nhân dân hu ện T; 

*Tuyên xử: 

- Chấp nhận  êu cầu kh i kiện c a bà Lâm  h  T.  

- Buộc  n  N u  n  hanh T1 có trách nhiệm trả cho bà Lâm  h  T số tiền 

là 20 000 000 đ n  (Hai mươi triệu đ n )  

K  từ n à  có đơn  êu cầu thi hành án mà bên phải thi hành án chưa thi 

hành  on  số tiền trên thì hàn  thán  còn phải ch u tiền lãi suất theo qu  đ nh tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tươn  ứn  với thời  ian chưa thi hành án đến 

khi thi hành án xong. 

 -  ề án phí dân sự sơ th m: Ôn  N u  n  hanh T1 phải ch u án phí dân 

sự sơ th m số tiền 1 000 000 đ n  (Một triệu đ n )  

 -  ề án phí ph c th m: Ông N u  n  hanh T1 phải ch u tiền án phí ph c 

th m là 300 000đ; được khấu trừ vào tiền tạm ứn  án phí đã nộp theo biên lai tạm 

ứn  án phí, lệ phí  òa án số 0014904, n à  22/4/2021 c a Chi c c thi hành án dân 

sự hu ện  háp Mười, t nh Đ n   háp  

Các phần còn lại c a bản án sơ th m kh n  có khán  cáo, khán  n h  có 

hiệu lực pháp luật k  từ n à  hết thời hạn khán  cáo, khán  n h   

 ron  trườn  hợp bản án, qu ết đ nh được thi hành theo qu  đ nh tại Điều 

2 Luật  hi hành án dân sự thì n ười được thi hành án dân sự, n ười phải thi hành 

án dân sự có qu ền thỏa thuận thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án, tự n u ện 

thi hành án hoặc b  cưỡn  chế thi hành án theo qu  đ nh tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật  hi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo 

qu  đ nh tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự  

Bản án ph c th m có hiệu lực pháp luật k  từ n à  tu ên án /  

 
Nơi nhận: 
- Phòn  GĐ-K   AND   nh; 

-  KSND   nh; 

- TAND H.  háp Mười; 

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  H N-CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 
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- Chi c c  HADS H.  háp Mười; 

- Đươn  sự; 

- Lưu:   , HS A,  DS  

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Võ Trinh  

 

 


